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Các em làm bài trực tiếp vào tập bài học, ghi đầy đủ Họ tên, lớp lên mặt giấy làm bài. 

Đối với trắc nghiệm, chọn đáp án nào chỉ cần ghi ngắn gọn, Ví dụ 1A. 2B .... 

Tự luận các em ghi rõ câu trả lời và vẽ biểu đồ đầy đủ các bước.  

I. TRẮC NGHIỆM  

Câu 1: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ra đời vào năm: 

   A. 1965        B. 1966      C. 1967         D. 1968 

Câu 2: Việt Nam gắn với châu lục và đại dương nào: 

   A. Châu Á và Ấn Độ Dương. 

   B. Châu Á và Thái Bình Dương. 

   C. Châu Đại Dương và Ấn Độ Dương. 

   D. Châu Đại Dương và Thái Bình Dương. 

Câu 3: Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm nào 

   A. 1967        B. 1984      C. 1995         D. 1997 

Câu 4: Xây dựng lại đất nước, nhân dân ta có xuất phát điểm: 

   A. rất thấp       B. thấp 

   C. cao       D. rất cao 

Câu 5: Công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế của nước ta bắt đầu từ năm nào? 

   A. 1945        B. 1975     C. 1986        D. 1995 

Câu 6: Những thành tựu nào không đúng trong sản xuất nông nghiệp mà Việt Nam đạt 

được sau công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tê 

   A. Sản xuất nông nghiệp lên tục phát triển. 

   B. Sản xuất lương thực tăng cao, đảm bảo vững chắc vấn đề an ninh lương thực. 

   C. Sản xuất lương thực tăng cao, hiện nay sản lượng lương thực nước ta đứng thứ 2 

trên thế giới. 

     D. Một số nông sản xuất khẩu chủ lực: gạo, cà phê, cao su, chè, điều và hải sản. 

Câu 8: Cơ cấu kinh tế của Việt Nam thay đổi như thế nào sau công cuộc đổi mới toàn 

diện nền kinh tê: 

   A. Giảm tỉ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỉ trong khu vực công nghiệp và dịch vụ 

trong cơ cấu GDP. 

   B. Giảm tỉ trọng khu vực nông nghiệp và công nghiệp tăng tỉ trọng dịch vụ trong cơ 

cấu GDP. 

   C. Tăng tỉ trọng khu vực nông nghiệp và công nghiệp giảm tỉ trọng dịch vụ trong cơ 

cấu GDP 

Câu 9: Mục tiêu chiến lược 20 năm 2001-2020 của nước ta: 

   A. Đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện 

đại. 

   B. Đến năm 2020 nước ta phải đảm bảo an ninh lương thực cho nhân dân. 

   C. Đến năm 2020 nước ta phải phát triển các ngành công nghiệp hiện đại: nguyên tử, 

hàng không vũ trụ, … 

   D. Đến năm 2020, đưa nước ta thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu. 

Câu 10: Tam giác tăng trưởng kinh tế XI-GIÔ-RI là hợp tác của 3 quốc gia nào: 

   A. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia 

   B. Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a 

   C. Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a 

   D. Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan 



 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1: Dựa vào bẳng 13.2 SGK trang 44 , em hãy cho biết tình hình xuất, nhập khẩu của 

một số nước Đông Á. Tính cán cân giá trị xuất nhập khẩu và nêu nhận xét nước nào có 

giá trị xuất khẩu vượt giá trị nhập khẩu cao nhất trong số ba nước? 

Câu 2:  Dựa vào bảng 16.1 SGk trang 54, hãy cho biết tình hình tăng trưởng kinh tế của 

các nước trong giai đoạn 1990 – 1996; 1998 – 2000 và so sánh với mức tăng trưởng bình 

quân của thế giới (mức tăng GDP bình quân của thế giới trong thập niên 90 là 3% năm)?  

Câu 3:  Dựa vào bảng 16.1 SGk trang 61. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện Tổng sản phẩm 

trong nước (GDP) bình quần đầu người của một số nước ASEAN năm 2001. 

 

* BIỂU ĐỒ CỘT  

Dạng này sử dụng để chỉ sự khác biệt về qui mô khối lượng của 1 hay một số đối 

tượng địa lí hoặc sử dụng để thực hiện tương quan về độ lớn giữa các đại lượng. 

Dấu hiệu nhận biết 
Khi đề bài yêu cầu vẽ biểu đồ thể hiện sự phát triển, so sánh tương quan về độ lớn 

các đại lượng của các thành phần (hoặc qua mốc thời gian). 

Các bước tiến hành khi vẽ biểu đồ hình cột 

- Bước 1 : Chọn tỉ lệ thích hợp 

- Bước 2: Kẻ hệ trục vuông góc (trục đứng thể hiện đơn vị của các đại lượng , trục 

ngang thể hiện các năm hoặc các đối tượng khác nhau ) 

- Bước 3: Tính độ cao của từng cột cho đúng tỉ lệ rồi thể hiện trên giấy 

- Bước 4: Hoàn thiện bản đồ ( ghi các số liệu tương ứng vào các cột tiếp theo vẽ kí 

hiệu vào cột và lập bản chú giải cuối cùng ta ghi tên biểu đồ ) 

Một số dạng biểu đồ hình cột thường gặp 
+Biểu đồ cột đơn 

+Biểu đồ cột chồng 

+Biểu đồ cột đơn gộp nhóm (loại này gồm 2 loại cột ghép cùng đại lượng và cột 

ghép khác đại lượng ) 

+Biểu đồ thanh ngang 

* Lưu ý : 
- Các cột chỉ khác nhau về độ cao còn bề ngang của các cột phải bằng nhau . 

- Tùy theo yêu cầu cụ thể mà vẽ khoảng cách các cột bằng nhau hoặc cách nhau theo 

đúng tỉ lệ thời gian . 

- Cần lưu ý là ở biểu đồ hình cột thì việc thể hiện độ cao của các cột là điều quan 

trọng hơn cả bởi vì nó cho thấy rõ sự khác biệt vì qui mô số lượng giữa các năm hoặc các 

đối tượng cần thể hiện . 

- Còn về khoảng cách các năm, nhìn chung cần theo đúng tỉ lệ . Tuy nhiên, trong 1 số 

trường hợp có thể vẽ khoảng cách các cột bằng nhau để đảm bảo tính trực quan và thẩm 

mĩ của biểu đồ. 


